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  Địa danh, ngày ... tháng ... năm ... 

  

TÌNH HÌNH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN BIỂN VÀ 
HẢI ĐẢO 

TT 

Loại tài nguyên 
khai thác, sử 

dụng 

Địa bàn triển 
khai 

Sản lượng 
khai thác, sử 

dụng 

Chỉ tiêu hoàn 
thành so với kế 

hoạch (%) 

Tổng giá trị đạt được 
từ khai thác, sử dụng 

(triệu đồng) 
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[1] Loại tài nguyên khai thác, sử dụng từ biển và hải đảo trong năm báo cáo: 

+ Khai thác tài nguyên biển và hải đảo: các loại thủy hải sản (nuôi trồng, đánh bắt); các loại 
khoáng sản biển, dầu khí, muối,.. 

+ Sử dụng biển: trồng rừng ven biển, số lượng khách du lịch biển, các công trình hạ tầng trên 
biển, tổng lượng hàng hóa vận chuyển trên biển, các hoạt động của khu bảo tồn biển,... 

[2] Địa bàn được cấp phép khai thác, sử dụng được ghi trong giấy phép đối với khai thác tài 
nguyên biển (khu vực, tọa độ); luồng lạch, tuyến, tên cảng biển; khu vực (tọa độ) của các công 
trình biển, khu bảo tồn biển. 

[3] Sản lượng tài nguyên được khai thác trong năm, đơn vị tính là tấn; sử dụng tài nguyên biển 
trong năm, đơn vị tính là: khách (du lịch biển), tấn hàng hóa (vận tải biển), ha (diện tích rừng ven 
biển trồng mới), các hoạt động bảo tồn biển.... 

[4] So sánh với kế hoạch hoạt động của ngành trong năm báo cáo (%). 

[5] Giá trị tài nguyên khai thác, sử dụng trong năm quy đổi ra triệu đồng. Đối với hoạt động bảo 
tồn: ghi chi phí đầu tư/ giá trị mang lại của hoạt động. 



 


